
1. THẨM QUYỀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI
Thẩm quyền giám sát của Quốc hội, Ủy 

ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các 
Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội 
và đại biểu Quốc hội được quy định như sau:

- Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo 
Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; giám 
sát tối cao hoạt động của Chủ tịch nước, Ủy 
ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ trưởng, thành viên khác của 
Chính phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao, Hội 
đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước và 
cơ quan khác do Quốc hội thành lập; giám sát 
tối cao văn bản quy phạm pháp luật của Chủ 
tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thẩm 
phán TAND tối cao, Chánh án TAND tối cao, 
Viện trưởng VKSND tối cao, Tổng Kiểm toán 
nhà nước; giám sát tối cao nghị quyết liên tịch 
giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Chính 
phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, thông tư liên tịch giữa 
Chánh án TAND tối cao với Viện trưởng VKSND 
tối cao, thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án TAND 
tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát việc 
thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc 
hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường 
vụ Quốc hội; giám sát hoạt động của Chính 
phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao, Kiểm toán 
nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội thành 
lập, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; giám sát văn 
bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, Hội đồng Thẩm phán Tòa 
án nhân dân tối cao, Chánh án TAND tối cao, 

Viện trưởng VKSND tối cao, Tổng Kiểm toán 
nhà nước; giám sát nghị quyết liên tịch giữa 
Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thông tư 
liên tịch giữa Chánh án TAND tối cao với Viện 
trưởng VKSND tối cao, thông tư liên tịch giữa 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với 
Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND 
tối cao, nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh; giúp Quốc hội tổ chức thực hiện 
quyền giám sát tối cao theo sự phân công của 
Quốc hội;

- Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc 
hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình giám sát việc thực hiện Hiến pháp, luật, 
nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết 
của Ủy ban thường vụ Quốc hội; giám sát hoạt 
động của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, 
TAND tối cao, VKSND tối cao, Kiểm toán nhà 
nước và cơ quan khác do Quốc hội thành lập; 
giám sát văn bản quy phạm pháp luật của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Hội đồng Thẩm 
phán TAND tối cao, Chánh án TAND tối cao, 
Viện trưởng VKSND tối cao, Tổng Kiểm toán 

nhà nước; giám sát nghị quyết liên tịch giữa 
Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thông tư 
liên tịch giữa Chánh án TAND tối cao với Viện 
trưởng VKSND tối cao, thông tư liên tịch giữa 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với 
Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND 
tối cao thuộc lĩnh vực Hội đồng dân tộc, Ủy 
ban phụ trách; giúp Quốc hội, Ủy ban thường 
vụ Quốc hội thực hiện quyền giám sát theo sự 
phân công của Quốc hội, Ủy ban thường vụ 
Quốc hội;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hoạt 
động giám sát của Đoàn và tổ chức để đại 
biểu Quốc hội trong Đoàn thực hiện nhiệm vụ 
giám sát tại địa phương; tham gia giám sát với 
Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường 
vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của 
Quốc hội tại địa phương;

- Đại biểu Quốc hội chất vấn Chủ tịch 
nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính 
phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng 
VKSND tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; 
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
giám sát văn bản quy phạm pháp luật, việc thi 
hành pháp luật; giám sát việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; tham gia 
Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường 
vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của 
Quốc hội tại các bộ, ngành, địa phương khi có 
yêu cầu.

Khi xét thấy cần thiết, Quốc hội, Ủy ban 
thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban 
của Quốc hội tiến hành giám sát hoạt động 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

(Điều 4) ï

Phiên họp thường kỳ của Quốc hội



2. THẨM QUYỀN GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG 
NHÂN DÂN

Thẩm quyền giám sát của Hội đồng nhân 
dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các 
Ban của Hội đồng nhân dân (HĐND), Tổ đại 
biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng 
nhân dân được quy định như sau:

- Hội đồng nhân dân giám sát việc tuân 
theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và 
việc thực hiện nghị quyết của HĐND cùng 
cấp; giám sát hoạt động của Thường trực 
HĐND, UBND, TAND, VKSND, cơ quan thi 
hành án dân sự cùng cấp và Ban của Hội 
đồng nhân dân cấp mình; giám sát quyết định 
của Ủy ban nhân dân cùng cấp và nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp;

- Thường trực HĐND giám sát việc tuân 
theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và 
việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân cùng cấp; giám sát hoạt động của UBND, 
các cơ quan thuộc UBND, TAND, VKSND, 
cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và Hội 
đồng nhân dân cấp dưới; giám sát quyết định 
của UBND cùng cấp, nghị quyết của HĐND 
cấp dưới trực tiếp; giúp HĐND ân thực hiện 
quyền giám sát theo sự phân công của Hội 
đồng nhân dân;

- Ban của HĐND giúp HĐND giám sát hoạt 
động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân 
dân, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp; 
giám sát hoạt động của UBND, các cơ quan 
thuộc UBND cùng cấp thuộc lĩnh vực Ban phụ 
trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật 
thuộc lĩnh vực Ban phụ trách;

- Tổ đại biểu HĐND giám sát việc tuân 

theo Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp 
luật của cơ quan nhà nước cấp trên ở địa 
phương và nghị quyết của HĐND cùng cấp 
hoặc về vấn đề do HĐND, Thường trực HĐND 
phân công;

- Đại biểu HĐND chất vấn Chủ tịch 
UBND, thành viên khác của UBND, Chánh 
án TAND, Viện trưởng VKSND, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc UBND cùng cấp; trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc 
tuân theo Hiến pháp và pháp luật; giám sát 
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của 
công dân ở địa phương.

 Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng nhân 
dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban 
của Hội đồng nhân dân tiến hành giám sát 
hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác 
ở địa phương.

3. CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA ĐẠI BIỂU 
QUỐC HỘI

 Đại biểu Quốc hội giám sát thông qua 
các hoạt động sau đây:

- Chất vấn những người bị chất vấn;
- Giám sát văn bản quy phạm pháp luật; 

giám sát việc thi hành pháp luật;
- Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị của công dân.
Đại biểu Quốc hội tự mình tiến hành hoạt 

động giám sát hoặc tham gia hoạt động giám 
sát của Đoàn đại biểu Quốc hội; tham gia 
Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường 
vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của 
Quốc hội tại địa phương khi có yêu cầu.

(Điều 47)

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT  
CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG 

NHÂN DÂN
(Theo quy định của Luật hoạt động giám 
sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân)
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